
1 

 

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

          THÀNH PHỐ K                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              TỈNH K 

  Bản án số:02/2023/HS-ST.                           

  Ngày:05/01/2023. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ K - TỈNH K 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Long. 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng Tr  ng Qu ng Ng   v     Nguyễn T   S  ng. 

-T   ký To  án g i  iên  ản p iên to : Ông A Dáo - Cán  ộ To  án n ân dân 

t  n  p ố K. 

- Đại diện Viện kiểm sát n ân dân T  n  p ố K tham gia phiên toà: Ông Tr n 

Vi t Quy n - Kiểm sát viên. 

Ngày 05/01/2023, tại trụ sở To  án nhân dân t  n  p ố K - tỉn  K, xét xử s  

t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số:136/2022/HS-ST ngày 21/12/2022 đối với     áo:  

H  v  tên: Nguyễn Xuân T; Giới tín : N m, Sin  ng y: 07/10/1998, tại H  

Nội. 

 N i    trú: t ôn P ú  Xuân, xã Bắ  S n,  uyện S, t  n  p ố H. Quố  t   : 

Việt N m; Dân tộ : Kin ; Tôn giáo: K ông. Ng   ng iệp: L m t uê; Trìn  độ     

vấn: 9/12. C   đẻ: Nguyễn Văn Tu, Sin  năm: 1962. Mẹ đẻ: Tr n T   M. Sin  

năm:1965.Gi  đìn      áo            m ruột,     áo là con t ứ   i trong gi  đìn . 

B   áo         v ,  on. Ti n án: ti n sự: không. Hiện     áo đ ng    áp dụng 

 iện p áp ngăn   ặn Cấm đi k ỏi n i    trú tại xã Bắ  S n,  uyện S, t  n  p ố H 

t  ng y 10/10/2022 đ n n y    mặt tại p iên t  . 

- Ng  i    hại: C   Tr n T   Ng    . Sin  năm 1988. Đ     ỉ:  Số 379 H ng 

V  ng, T  1, p   ng Qu ng Trung, t  n  p ố K, tỉn  K. C  đ n xin xét xử vắng 

mặt. 

Ng  i l   ch ng  C   Y L, sin  năm 1999. Đ     ỉ: T ôn Kon Năng Tr ng, 

xã Đắk Ui,  uyện Đ, tỉn  K. Vắng mặt  

 

                                                      NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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T  o  á  t i liệu    trong  ồ s  vụ án v  diễn  i n tại p iên t   b   áo    Viện 

kiểm sát n ân dân t  n  p ố K truy tố v    n  vi p ạm tội n   s u: 

 K oảng 10 giờ 00 p út ng y 30/09/2022, Nguyễn Xuân T (Sinh ngày: 

07/10/1998, trú tại: xã Bắ  S n,  uyện S, t  n  p ố H, l  n ân viên  ủ  quán) đ n 

l m việ  tại quán C m g  H  ng   n, đ     ỉ số 379 H ng V  ng, t  1, p  ờng 

Quang Trung, TP. K, tỉn  K. L m việ  đ n k oảng 13 giờ 00 p út   ng ng y t ì     

Tr n T   Ng    (Sin  năm: 1988, trú tại: 379 H ng V  ng, t  1, p  ờng Qu ng 

Trung, TP. K, tỉn  K) l    ủ quán đi r  ngo i     ông việ . Lú  n y,   ỉ    T cùng 

nhân viên khác là Y L (Sin  năm: 1999; trú tại: t ôn Kon Năng Tr ng, xã Đăk Ui, 

 uyện Đ, tỉn  K) đ ng ở tại quán. T t ấy x  mô tô  iển số 82B1-34688 n ãn  iệu 

Honda – SH Mod   ủ        n để ở tr ớ  quán v   i t   ì  k    x  mô tô để tại 

k u vự  qu y tín  ti n nên nảy sin  ý đ n  trộm  ắp x  mô tô trên. T đi đ n k u vự  

qu y tín  ti n lấy   ì  k    x  mô tô v  n i với Y L “Anh đi mua quạt” thì Y L 

k ông n i gì m  đi r  k u vự  p í  s u quán. T   m   ì  k    đ n v  trí để x  mô 

tô, d ng t y mở k    x  rồi đi u k iển x  mô tô đi v o t  n  p ố Hồ C í Min  để 

tìm n i tiêu t ụ. S u k i p át  iện mất x  mô tô, ng y 02/10/2022       n đ n C  

qu n Công  n để trìn   áo sự việ . Ng y 06/10/2022 T đ n C  qu n CSĐT – Công 

an TP. K đ u t ú v    n  vi p ạm tội  ủ  mìn  v  tự nguyện gi o nộp lại x  mô tô 

đã trộm  ắp đ   . 

Tại Bản k t luận đ n  giá số: 57/KL-HĐ ng y 10/10/2022  ủ  Hội đồng đ n  

giá t i sản trong tố tụng  ìn  sự t  n  p ố K k t luận: 01 x  mô tô  n ãn  iệu 

HONDA, số loại SH Mod  m u s n: x n  – đ n (đã s n lại t  n  m u  ồng)  iển 

số 82B1-346.88    giá tr  tại t ời điểm   i m đoạt l : 20.441.600đồng (H i m  i 

triệu  ốn trăm  ốn m  i mốt ng ìn sáu trăm đồng). 

- Vật chứng vụ án: 01 (một) x  mô tô n ãn  iệu Hond , số loại SH – Mode, 

m u s n x n  – đ n, (đã sơn  ại thành màu hồng),  iển số 82B1 – 346.88, số máy: 

JF51E 0291141, số k ung: RLHJF512XF  048633. Quá trìn  đi u tr , C  qu n 

CSĐT – Công an TP. K đã ti n   n  xử lý  á  vật   ứng n   s u: 

Trả lại 01 (một) x  mô tô n ãn  iệu Hond , số loại SH – Mod , m u s n x n  

– đ n (đã sơn thành màu hồng),  iển số 82B1 – 346.88, số máy: JF51E 0291141, số 

k ung: RLHJF512XF  048633   o   ủ sở  ữu   p p áp l      Tr n T   Ng   

Y(Sin  năm 1988, trú tại 379 H ng V  ng, t  1, p  ờng Qu ng Trung, t  n  p ố 

K, tỉn  K. 

Tại  ản  áo trạng số 02/CT – VKSTPKT,  ng y 19/12/2022  ủ  Viện kiểm 

sát n ân dân t  n  p ố Kon Tum đã truy tố     áo Nguyễn Xuân T v  tội   Trộm 

cắp tài sản” t  o k oản 1 Đi u 173 Bộ luật  ìn  sự.  

Tại p iên t   Kiểm sát viên trìn    y lời luận tội, giữ nguyên qu n điểm truy 

tố đối với     áo Nguyễn Xuân T n    áo trạng v  đán  giá tín    ất, mứ  độ   n  

vi p ạm tội,  á  tìn  ti t tăng nặng, giảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự, kiệm sát viên đ  

ng   Hội đồng xét xử áp dụng k oản 1 Đi u 173  á  điểm b, i, s k oản 1 k oản 2 
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Đi u 51; Đi u 65 Bộ luật  ìn  sự. Đ  ng   xử p ạt     áo Nguyễn Xuân T  t  12 

(M  i hai)  đ n 15 (M  i   m) tháng tù n  ng   o   ởng án tr o, t ời gian t ử 

t á    ủ      áo đ    n ân đôi mứ   ìn  p ạt t ,     áo p ải    u án phí theo quy 

đ n   ủ  p áp luật.   

 V  trá   n iệm dân sự; Hìn  p ạt    sung: K ông đ   ập. 

 B   áo    quy n k áng  áo t  o quy đ n   ủ  p áp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ v o  á  t i liệu có trong  ồ s  vụ án đã 

đ    tr n  tụng tại p iên t  , Hội đồng xét xử n ận đ n  n   s u: 

 [1] V  hành vi, quy t đ nh tố tụng củ  C  qu n đi u tra Công an thành phố 

K, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố K, Kiểm sát viên trong quá trình 

đi u tra, truy tố đã t ực hiện đúng t ẩm quy n, trình tự, thủ tụ  quy đ nh của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trìn  đi u tra và tại phiên tòa, b  cáo và những ng ời tham gia 

tố tụng k á  đ u không ai có ý ki n hay khi u nại v  hành vi, quy t đ nh củ  C  

quan ti n hành tố tụng, ng ời ti n hành tố tụng. Do đ ,  á    n  vi quy t đ nh tố 

tụng củ  C  qu n ti n hành tố tụng, ng ời ti n hành tố tụng đã t ực hiện đ u h p 

pháp.  

[2] V    n  vi p ạm tội: Tại p iên t       áo k  i n ận to n  ộ   n  vi p ạm 

tội n    áo trạng đã nêu. Xét lời k  i n ận tội  ủ      áo l  p     p với lời k  i  ủ  

ng ời     ại, ng ời l m   ứng và  á  t i liệu   ứng  ứ k á  đã đ    t u t ập    tại 

 ồ s  vụ án. Hội đồng xét xử    đủ    sở xá  đ n . K oảng 13 giờ 30 p út ng y 

30/9/2022 tại quán C m g  H  ng   n, đ     ỉ số 379 H ng V  ng, t  1, p  ờng 

Quang Trung, t  n  p ố K, tỉn  K, Nguyễn Xuân T đã lén lút t ự   iện   n  vi 

trộm  ắp t i sản l  01 (một) x  mô tô n ãn  iệu Hond , loại SH – Mod , m u s n 

xanh – đ n (đã sơn  ại thành màu hồng),  iển số 82B1 – 346.88  ủ      Tr n T   

Ng       giá tr  tại t ời điểm   i m đoạt l  20.441.600đồng (H i m  i triệu  ốn 

trăm  ốn m  i mốt ng ìn sáu trăm đồng). H n  vi trên  ủ  Nguyễn Xuân T đã đủ 

y u tố  ấu t  n  tội “Trộm cắp tài sản” tội p ạm v   ìn  p ạt đ    quy đ n  tại 

k oản 1 Đi u 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đ i,    sung năm 2017. 

Xét   n  vi p ạm tội  ủ      áo l  nguy  iểm   o xã  ội, xâm p ạm tới quy n 

sở  ữu t i sản  ủ   ông dân đ    p áp luật  ảo vệ,     áo Nguyễn Xuân T đ        

Tr n T   Ng     tạo   o công ăn việ  l m l  r      áo p ải  i t trân tr ng v  l m 

việ    t mìn , n  ng     áo đã l i dụng s   ở  ủ        n lén lút   i m đoạt x  mô 

tô l  t ể  iện sự  oi t  ờng p áp luật,  oi t  ờng sự giúp đ   ủ  ng ời k á , p ải 

xử p ạt     áo mứ  án ng iêm k ắ , để     áo t ấy đ    sự ng iêm min   ủ  p áp 

luật. Tuy n iên xét t ấy     áo đã t  n  k ẩn k  i  áo, ăn năn  ối  ải, p ạm tội l n 

đ u t uộ  tr ờng   p ít ng iêm tr ng, k i    p át  iện     áo đã đ u t ú, tự nguyện 

giao nộp tr o trả   i   x  máy   o       n, tự nguyện k ă  p ụ   ậu quả,       n 

   đ n xin  ãi nại   o     áo. Đây l  tin  ti t giảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự   o    
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 áo quy đ n  tại  á  điểm  , i, s k oản 1 k oản 2 Đi u 51 Bộ luật  ìn  sự, xét     áo 

   n i    trú r  r ng k ông    tin  ti t tăng nặng TNHS,    n ân t ân tốt,    k ả 

năng tự  ải tạo t  n   ông dân tốt nên k ông   n  á   ly     áo với đời sống xã  ội, 

  ng đủ đi u kiện để giáo dụ ,  ải tạo     áo  i t tôn tr ng p áp luật, tôn tr ng sự 

giúp đ   ủ  ng ời k á .     

[3] V  n ân t ân: Tr ớ  k i p ạm tội tội    cáo có n ân t ân tốt, n i    trú r  

ràng. 

[4] V  tìn  ti t tăng nặng trá   n iệm  ìn  sự: Không. 

[5] V   ìn  p ạt    sung: B   áo k ông    việ  l m  n đ n , k ông    t i sản 

nên k ông áp dụng  ìn  p ạt    sung. 

[6] V  trá   n iệm dân sự: B   ại đã n ận lại t i sản v  k ông    yêu   u gì 

khác. Nên Hội đồng k ông x m xét.  

          [7]  V  án p í  ìn  sự: B  cáo p ải    u án p í  ìn  sự s  t ẩm t  o quy đ n  

 ủ  p áp luật. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH  

1. V  tội d n : Căn  ứ Đi u 173 Bộ luật  ìn  sự.  T  ố     áo Nguyễn Xuân T 

p ạm tội " Trộm cắp tài sản’’. 

 2. V   ìn  p ạt: Áp dụng k oản 1 Đi u 173;  á  điểm b, i, s k oản 1 k oản 2 

Đi u 51; Đi u 65 Bộ luật  ìn  sự. 

Xử phạt    cáo: Nguyễn Xuân T 12 (m  i hai) tháng tù, n  ng   o   ởng án 

tr o, t ời gi n t ử t á   l  24 (hai m ơi   n) t áng, tín  t  ng y T án s  t ẩm ng y 

05/01/2023. 

Gi o     áo Nguyễn Xuân T   o Ủy   n n ân dân xã Bắ  S n,  uyện S, 

t  n  p ố H để giám sát, giáo dụ  trong t ời gi n t ử t á  . Gi  đìn      áo có trách 

n iệm p ối   p với   ín  quy n đ   p   ng trong việ  giám sát, giáo dụ      áo, 

tr ờng   p     áo t  y đ i n i    trú, t ì t ự   iện t  o Đi u 69 Luật t i   n  án 

 ìn  sự. 

Trong t ời gi n t ử t á  , n u     áo vi p ạm ng ĩ  vụ t  o quy đ n   ủ  

Luật t i   n  án  ìn  sự 02 l n trở lên, t ì T   án    t ể quy t đ n   uộ      áo p ải 

  ấp   n  p ạt t   ủ  Bản án đã đ      ởng án tr o. Tr ờng   p t ự   iện   n  vi 

p ạm tội mới t ì T   án  uộ      áo p ải   ấp   n   ìn  p ạt  ủ   ản án n ỳ v  

t ng   p  ìn  p ạt  ủ   ản án mới, t  o quy đ n   ủ  Đi u 56 Bộ luật  ìn  sự. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng k oản 2 Đi u 136 Bộ luật tố tụng  ình 

sự; k oản 1 Đi u 21và điểm   k oản 1 Đi u 23 Ng   quy t 326/2016/UBTVQH14 

ng y 30/12/2016  ủ  Ủy   n t  ờng vụ Quố   ội quy đin  v  mứ  t u, miễn, giảm 

thu, nộp, quản lý v  sử dụng án p í, lệ p í T   án.  



5 

         Buộ      áo Nguyễn Xuân T p ải nộp 200.000 đồng (Hai tr m nghìn đồng) án 

phí  ìn  sự s  t ẩm.  

        Căn  ứ Đi u 331 v  Đi u 333 Bộ luật tố tụng  ìn  sự. 

         Trong  ạn 15 ng y kể t  ng y T án (05/01/2023). B   áo c  quy n k áng  áo 

 ản án t  o trìn  tự p ú  t ẩm. 

  Ng ời     ại vắng mặt tại p iên t      quy n k áng  áo trong t ời  ạn 15 

ng y kể t  ng y n ận đ     ản án  oặ  niêm y t  ản án./. 

Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ   

- TAND tỉnh K;                                    Thẩ  phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND TP K; 

- Công an TP K; 

- Chi cục THADS TP K; 

- Những ng  i tham gia t  tụng khác; 

- Bị cáo; 

- L u hồ sơ.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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